
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00193366 Lã Mạnh Hà 26/01/1994 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

2 HTV-00193367 Nguyễn Văn Hoan 30/07/1996
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

3 HTV-00179210 Nguyễn Chí Thừa 18/11/1992
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

4 HTV-00193368 Trần Minh Thuận 09/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

5 HTV-00193369 Phạm Hải Bắc 19/12/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

6 HTV-00193370 Bùi Minh Hùng 31/03/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

7 HTV-00193371 Bùi Thị Hằng 25/02/1997
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

12 HTV-00193376 Phạm Thị Loan 23/07/1997
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

13 HTV-00193377 Bùi Thái Anh 07/09/1998 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình III

14 HTV-00193378 Đỗ Đức Hùng 05/07/1998
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình biển

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

15 HTV-00193379 Lê Văn Thành 07/09/1982
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

16 HTV-00136954 Đỗ Phi Long 25/04/1983
Kỹ sư Xây dựng – 
ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình III

17 HTV-00115190
Nguyễn Thành 
Trung

01/04/1993

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng- 
Chuyên ngành Xây 
dựng Dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

18 HTV-00193380 Võ Trọng Nguyễn 03/12/1985
Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

11 Nguyễn Cao Khoa 29/09/1998
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

HTV-00193375

9 Nguyễn Trọng Tùng 01/03/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

HTV-00193373

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

02/09/1998Trần Văn Hải10 HTV-00193374
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Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

07/05/1998Nguyễn Văn Hiếu8 HTV-00193372
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Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

21 HTV-00137633 Trần Đức Công 05/05/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

22 HTV-00193383 Trần Công Đạt 21/03/1992
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

23 HTV-00040096 Lê Trần Trinh 20/12/1987
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

24 HTV-00193384 Phạm Ngọc Dũng 07/03/1992
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

25 HTV-00193385
Nguyễn Trọng 
Quang

12/11/1989
Kỹ sư Xây dựng công 
trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

II

26 HTV-00193386 Nguyễn Thanh Tùng 09/09/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

27 HTV-00193387
Nguyễn Thị Kim 
Anh

22/05/1998
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

28 HTV-00192221 Nguyễn Xuân Huyền 10/02/1982
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

29 HTV-00193388 Đinh Quang Trường 07/05/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng (Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

30 HTV-00031599 Đinh Văn Tùng 20/01/1985
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

31 HTV-00193389 Cái Thị Như Ái 03/11/1995
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

33 HTV-00193391 Bùi Anh Tuấn 20/03/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

34 HTV-00193392 Nguyễn Thái Hưng 10/08/1982
Kỹ sư  Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

35 HTV-00193393 Trần Tiến Vũ 29/07/1985
Kỹ sư Công nghệ Điện 
– Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

36 HTV-00193394 Vũ Văn Cần 24/10/1987
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

37 HTV-00193395 Huỳnh Trần Lĩnh 22/01/1985
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

38 HTV-00193396 Võ Huy Bảo 13/06/1993
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

39 HTV-00079784 Trần Bảo Vũ 01/08/1987
Kỹ sư Xây dựng Thủy 
lợi – Thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

20 Lê Tuấn Anh 10/08/1993
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

HTV-00193382

32 Võ Thị Hạnh Duyên 28/05/1993
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng & Quản lý dự án

HTV-00193390

19 Lê Đức Tâm 02/08/1987
Cao đẳng Xây dựng 
cầu đường

HTV-00193381
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40 HTV-00075349 Trương Minh Đức 10/11/1975 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

41 HTV-00070199 Lưu Văn Cam 26/12/1973
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng - CN

Thiết kế kết cấu công trình II

42 HTV-00193397 Phạm Văn Hiếu 20/09/1979
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

43 HTV-00193398
Nguyễn Vũ Danh 
Toại

01/09/1993
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

44 HTV-00192455 Trần Văn Diệm 02/01/1993
Cử nhân chuyên ngành 
Xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

III

45 HTV-00135348
Trần Dương Đích 
Tôn

08/07/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

Định giá xây dựng III


